HỌC KÌ I        	     LỊCH HỌC KHỐI 5 
TUẦN:…27….                  (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
14/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Luật tục xưa của người Ê-đê
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	Ôn : Tre ngà bên Lăng Bác và Hát mừng
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập/137
	 Bài 1c,d, 2 a,b, 3,4

	
	
	4
	Chính tả
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
	Dạy bù khoa học
TNTT, KNS, TKNL, BĐKH

	
	
	5
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
	TNTT, KNS, TKNL, BĐKH

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Chủ đề 9: Trang phục yêu thích
	

	BA
15/3/
2022

	CHIỀU
	1
	Toán
	Luyện tập chung/137
	 Bài 1,2a,3,4 dòng 1,2

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Unit 13 - Lesson 3
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Unit 13 - Lesson 3
	

	
	
	4
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
	Bỏ bài tập 2, 3

	
	
	5
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
	

	
	
	6
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc tuần 23
	

	TƯ
16/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Hộp thư mật
	

	
	
	2
	Tin học
	Bài 3: Thủ tục trong Logo
	

	
	
	3
	Toán
	Vận tốc/138
	 Bài 1,2

	
	
	4
	Thể dục 
	
	

	
	
	5
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật
	KNS

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Gấp giỏ hoa tiết 2
	

	NĂM
17/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Toán
	Luyện tập/139
	 Bài 1,2,3

	
	
	2
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ( cặp từ hô ứng)
	

	
	
	3
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Unit 14 – Lesson 1
	

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Unit 14 – Lesson 1
	

	
	
	6
	Thể dục
	
	

	SÁU
18/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Toán
	Quãng đường/140
	 Bài 1,2

	
	
	2
	Tin học
	Bài 3: Thủ tục trong Logo
	

	
	
	3
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật
	Dạy theo CV 3799 Viết đoạn văn ngắn tả cuốn sách mà em yêu thích

	
	
	4
	Đạo đức
	Phòng, tránh xâm hại (tiết 1)
	Dạy theo CV 3799 của BGD&ĐT 

	
	
	5
	Địa lí
	Ôn tập
	

	
	
	6
	SHL
	
	



                           
                                          Hải Châu, ngày 12 tháng 3 năm 2022
                                     TTCM
    
              
                                           Lê Cẩm Diệu Trang
